	HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN

KHOA CƠ BÀN   

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học

· Tên môn học: TOÁN CAO CẤP A1
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 02
· Môn học: Bắt buộc
· Trình độ: Cao đẳng ĐTVT

· Các môn học tiên quyết: Không.
· Các môn học kế tiếp: Toán cao cấp A2, A3
· Các yêu cầu đối với môn học:

· Dự lớp: Sinh viên phải có đủ số giờ dự học trên lớp từ 80% số giờ học trở lên.; Có tài liệu học tập, sách bài tập.
· Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập được giao;hoàn thành các bài kiểm tra định kì.
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết
: 22 tiết

· Làm bài tập trên lớp
:   8 tiết

· Tự học
: 60 tiết
  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản

2. Mục tiêu của môn học

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản của giải tích hàm một biến, gồm giới hạn,liên tục của hàm một biến số; phép tính vi phân, phép tính tích phân.
3. Tóm tắt nội dung môn học
Hàm số; giới hạn và liên tục. Đạo hàm, vi phân và ứng dụng, Sử dụng qui tắc L’Hospital để tính giới hạn; Khai triển Talor và Maclaurin các hàm cơ bản. Khảo sát hàm số. Phép tính tích phân; tích phân các hàm số thường gặp, Tích phân xác định và các ứng dụng.Tích phân suy rộng.
4. Tài liệu học tập

[1]
 Bài giảng Toán Cao cấp – do giảng viên cung cấp.

[2]
 Toán cao cấp dùng cho sinh viên các Trường ĐH CĐ – Nguyễn Đình Trí (chủ biên) NXBGD .

· Tài liệu tham khảo: Các sách Toán cao cấp – Phần giải tích một biến.
5. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…) và phân bổ thời gian (ghi tổng số tiết hoặc giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương I

Giới hạn và liên tục của hàm số
	6
	2
	
	
	15
	

	Chương II

 Phép tính vi phân hàm một biến
	8
	3
	
	
	15
	

	Chương III

 Phép tính tích phân hàm một biến
	8
	3
	
	
	20
	

	Cộng
	22
	8
	
	
	60
	90


Chương 1: GIỚI HẠN VÀ LIÊN TỤC

I. Tập hợp và ánh xạ.

II. Hàm số 
II.1. Định nghĩa.

II.2. Các hàm số sơ cấp cơ bản.

III. Giới hạn của hàm số

III.1. Định nghĩa.

III.2. Vô cùng bé, vô cùng lớn.

IV. Sự liên tục
IV.1. Định nghĩa- Tính chất.

IV.2. Phân loại điểm gián đoạn.

Chương 2: PHÉP TÍNH VI PHÂN CỦA HÀM MỘT BIẾN
I. Đạo hàm
I.1. Định nghĩa.

I.2. Công thức tính.

I.3. Đạo hàm cấp cao.

II. Vi phân
II.1. Định nghĩa.

II.2. Liên hệ giữa đạo hàm và vi phân.

II.3. Vi phân cấp cao.

III. Các định lý.

IV. Công thức Taylor.

V. Qui tắc L’Hospitale.

VI. Khảo sát hàm số

Chương 3: PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN CỦA HÀM MỘT BIẾN
I. Tích phân bất định:

I.1. Định nghĩa. Tính chất.

I.2. Bảng công thức cơ bản.

I.3. Các phương pháp tính tích phân.

I.4. Tích phân của các hàm hữu tỉ, lượng giác, vô tỉ.

II. Tích phân xác định :

II.1. Định nghĩa.

II.2. Tính chất.

II.3. Công thức Newton-Leibnitz.

II.4. Các phương pháp tính.

III. Tích phân suy rộng :

III.1. Tích phân với cận vô hạn : Định nghĩa, tiêu chuẩn hội tụ.

III.2. Tích phân của hàm có điểm gián đoạn vô cùng : Định nghĩa, tiêu chuẩn hội tụ.

6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…

7. Thang điểm đánh giá

· Thang điểm 





: 10

· Dự lớp + Bài tập (hoặc kiểm tra giữa kỳ) 
: 30%

· Thi cuối học kỳ




: 70%
 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

8.1. 
Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
8.2. 
Kiểm tra - đánh giá định kì: 

· Điểm quá trình:trọng số 30%, bao gồm:
· Chuyên cần, chuẩn bị bài: trọng số 40%
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Bài kiểm tra giữa kì, trọng số 60%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Bài thi tự luận hoặc trắc nghiệm, trọng số 70%.
8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9. Phê duyệt









   Ngày     tháng    năm  2010
	Giảng viên


	Tổ trưởng Bộ môn


	Trưởng khoa



	
	
	


	HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN

KHOA CƠ BÀN   

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học

· Tên môn học: TOÁN CAO CẤP A2
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 02
· Môn học: Bắt buộc

· Trình độ: Cao đẳng ĐTVT
· Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp A1
· Các môn học kế tiếp hoặc song hành: Toán cao cấp A3

· Các yêu cầu đối với môn học:

· Dự lớp: Sinh viên phải có đủ số giờ dự học trên lớp từ 80% số giờ học trở lên.; Có tài liệu học tập, sách bài tập.
· Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập được giao;hoàn thành các bài kiểm tra định kì.
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết
: 22 tiết

· Làm bài tập trên lớp
:   8 tiết

· Tự học
: 60 tiết

  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản

2. Mục tiêu của môn học

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản của Đại số tuyến tính, gồm ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Đồng thời cung cấp các kiến thức về phương trình vi phân.

3. Tóm tắt nội dung môn học
Ma trận và các phép biế đổi sơ cấp; hạng ma trận; ma trận khả nghịch; giải phương ma trận; Định thức của ma trận. Hệ phương trình tuyến tính: Cách giải; hệ Cramer. Phương trình vi phân: Khái niệm; giải một số phương trình vi phân cấp một và cấp 2 thường gặp.
4. Tài liệu học tập

[1]
 Bài giảng Toán Cao cấp – do giảng viên cung cấp.

[2]
 Toán cao cấp dùng cho sinh viên các Trường ĐH CĐ – Nguyễn Đình Trí (chủ biên) NXBGD .
· Tài liệu tham khảo: Các sách Toán cao cấp – Phần giải tích một biến.

5. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…) và phân bổ thời gian (ghi tổng số tiết hoặc giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương I

Ma trận – Định thức – Hệ phương trình tuyến tính
	11
	4
	
	
	30
	

	Chương II

Phương trình vi phân
	11
	4
	
	
	30
	

	Cộng
	22
	8
	
	
	60
	90


Chương 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 
1. Ma trận và các phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Các phép toán ma trận.
2. Định nghĩa và cách tính định thức
3. Giải hệ phương trình tuyến tính: Phương pháp Gauss – Jordan. Qui tắc Cramer
4. Hạng của ma trận. Dạng bậc thang rút gọn của ma trận.
5. Ma trận khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo. Giải phương trình ma trận.

Bài tập
Chương II: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 
1. Số phức
1.1 Định nghĩa các phép toán trên số phức

1.2 Luỹ  thừa và căn của số phức - Công thức Moivre.
1.3 Định lí cơ bản của đại số

2. Khái niệm phương trình vi phân. Bài toán Cauchy

2.1 
Khái niệm. 

2.2 
Nghiệm – Nghiệm tổng quát – Nghiệm riêng – Nghiệm kì dị

2.3 
Bài toán Cauchy về tồn tại nghiệm

3. Một số phương trình vi phân cấp 1

3.1 
Phương trình tách biến

3.2   Phương trình đẳng cấp

3.3 
Phương trình vi phân toàn phần

3.4 
Phương trình tuyến tính

3.5 
Phương trình Bernoulli

4. Một số phương trình vi phân cấp 2
4.1 
Một số phương trình giảm cấp được

4.2 
Phương trình tuyến tính – nguyên lí chồng chất nghiệm

4.3 
Một số dạng phương trình đặc biệt.

6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…

7. Thang điểm đánh giá

· Thang điểm 





: 10

· Dự lớp + Bài tập (hoặc kiểm tra giữa kỳ) 
: 30%

· Thi cuối học kỳ




: 70%
 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

8.1. 
Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
8.2. 
Kiểm tra - đánh giá định kì: 

· Điểm quá trình:trọng số 30%, bao gồm:
· Chuyên cần, chuẩn bị bài: trọng số 40%
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Bài kiểm tra giữa kì, trọng số 60%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Bài thi tự luận hoặc trắc nghiệm, trọng số 70%.
8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9. Phê duyệt









   Ngày     tháng    năm  2010

	Giảng viên


	Tổ trưởng Bộ môn


	Trưởng khoa



	
	
	


	HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN

KHOA CƠ BÀN   

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học

· Tên môn học: TOÁN CAO CẤP A3
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 02
· Môn học: Bắt buộc

· Trình độ: CAO ĐẲNG - ĐTVT
· Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp A1
· Các môn học kế tiếp hoặc song hành: Toán cao cấp A2
· Các yêu cầu đối với môn học:

· Dự lớp: Sinh viên phải có đủ số giờ dự học trên lớp từ 80% số giờ học trở lên.; Có tài liệu học tập, sách bài tập.
· Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập được giao;hoàn thành các bài kiểm tra định kì.
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết
: 22 tiết

· Làm bài tập trên lớp
:   8 tiết

· Tự học
: 60 tiết

  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản

2. Mục tiêu của môn học

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản của giải tích hàm nhiều biến số. Tích phân hai lớp và tích phân đường.

3. Tóm tắt nội dung môn học
Hàm nhiều biến: Giới hạn và liên tục, Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần, cực trị của hàm hai biến; giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Tixh1 phân hai lớp: Khái niệm, công thức tính; Ứng dụng. Tích phân đường loại 1 và loại 2; Công thức Green và định lý về 4 mệnh đề tương đương.
4. Tài liệu học tập

[1]
 Bài giảng Toán Cao cấp – do giảng viên cung cấp.

[2]
 Toán cao cấp dùng cho sinh viên các Trường ĐH CĐ – Nguyễn Đình Trí (chủ biên) NXBGD .

· Tài liệu tham khảo: Các sách Toán cao cấp – Phần giải tích một biến.

5. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…) và phân bổ thời gian (ghi tổng số tiết hoặc giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1:
Phép tính vi phân hàm nhiều biến
	8
	4
	
	
	24
	

	Chương 2: 
Tích phân kép
	5
	1
	
	
	16
	

	Chương 3:
Tích phân đường  
	9
	3
	
	
	20
	

	Cộng
	22
	8
	
	
	60
	90


Chương I: Phép tính vi phân hàm nhiều biến 
1.  Giới hạn và liên tục của hàm nhiều biến

2.  Đạo hàm riêng – Vi phân toàn phần cấp 1 và cấp 2
3.  Cực trị  và cực trị có điều kiện
4.  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm 2 biến trên một miền đóng
Bài tập

Chương II:  TÍCH PHÂN KÉP 

1. Định nghĩa

2. Đổi biến trong tích phân kép

3. Đổi biến trong hệ tọa độ cực

4. Ứng dụng của tích phân kép

Bài tập

Chương III: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG
I. Tích phân đường loại một

1. Định nghĩa, tính chất.
2. Cách tính.
3. Ứng dụng : Tính độ dài cung.

II. Tích phân đường loại hai

1. Định nghĩa, tính chất.
2. Cách tính.
3. Liên hệ giữa tích phân đường loại một và hai.
4. Công thức Green.
5. Điều kiện tích phân đường không phụ thuộc vào đường lấy tích phân
6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…

7. Thang điểm đánh giá

· Thang điểm 





: 10

· Dự lớp + Bài tập (hoặc kiểm tra giữa kỳ) 
: 30%

· Thi cuối học kỳ




: 70%
 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

8.1. 
Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
8.2. 
Kiểm tra - đánh giá định kì: 

· Điểm quá trình:trọng số 30%, bao gồm:
· Chuyên cần, chuẩn bị bài: trọng số 40%
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Bài kiểm tra giữa kì, trọng số 60%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Bài thi tự luận hoặc trắc nghiệm, trọng số 70%.
8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9. Phê duyệt
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về môn học
· Tên môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – LÍ THUYẾT
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 03
· Môn học: Bắt buộc

· Trình độ: Cao đẳng
· Các môn học tiên quyết: Giải tích 1, 2; Đại số
· Các môn học kế tiếp:

· Các yêu cầu đối với môn học:
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết
: 32 tiết
· Làm bài tập trên lớp
: 13 tiết
· Thảo luận
: 0 tiết
· Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio,  thực tập...): 0 tiết
· Hoạt động theo nhóm
: 0 tiết
· Tự học
: 0 giờ
· Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản
2. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: trang bị các kiến thức cơ bản về các qui luật vận động và tương tác của vật chất, làm cơ sở để giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu các môn học về chuyên môn, góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học.
· Kỹ năng: rèn luyện cho sinh viên kĩ năng suy nghĩ và giải quyết vấn đề, kĩ năng giải bài tập vật lí.
· Thái độ, chuyên cần:

3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản Cơ học và Điện – Từ. Nội dung phần cơ học bao gồm : cơ học chất điểm, cơ học hệ chất điểm và vật rắn. Phần điện từ bao gồm :  Trường tĩnh điện, Dòng điện không đổi, Từ trường – Cảm ứng điện từ, Cơ sở lý thuyết Maxwell về điện từ trường, Quang học song, Cơ sở lí thuyết lượng tử, nguyên tử và hạt nhân

4. Tài liệu học tập
· Vật lý đại cương tập I, II, III Lương Duyên Bình, NXB Giáo dục, 1995.

· Cơ sở Vật lý tập I, II, IV, V, VI Halliday, Resnick, Walker, NXB Giáo dục, 1998.
5. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…) và phân bổ thời gian (ghi tổng số tiết hoặc giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Phần 1 – Cơ học
	
	
	
	
	
	

	Chư​ơng 1 : Cơ học chất điểm

1.1. Động học chất điểm

1.1.1. Các khái niệm mở đầu (Chuyển động cơ học, chất điểm và hệ chất điểm, hệ qui chiếu).
1.1.2. Ph​ương trình chuyển động và ph​ương trình quĩ đạo.
1.1.3. Vận tốc và gia tốc.

1.1.4. Các chuyển động cơ học đơn giản (thẳng đều, biến đổi đều, rơi tự do, ném ngang, ném xiên, tròn đều)

1.2. Động lực học chất điểm

1.2.1. Các định luật cơ bản của cơ học Newton.

1.2.2. Các định lí về động lượng
1.2.3. Momen động lượng của chất điểm.

1.2.4. Chuyển động tương đối và nguyên lí tương đối Galile.

1.3. Năng lượng

1.3.1. Công và công suất.

1.3.2. Năng lượng – Định luật bảo toàn năng lượng.

1.3.3. Động năng

1.3.4. Thế năng.

1.4. Trường hấp dẫn

1.4.1. Định luật Newton lực về hấp dẫn vũ trụ.

1.4.2. Trường hấp dẫn.
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	Chư​ơng 2 : Cơ học hệ chất điểm và vật rắn

2.1 Khối tâm: định nghĩa, vận tốc và phương trình chuyển động của khối tâm.

2.2 Định luật bảo toàn động lượng hệ chất điểm

2.3 Chuyển động của vật rắn: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay.

2.4 Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

2.4.1 Momen lực

2.4.2 Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay.

2.4.3 Momen quán tính.
2.5 Momen động lượng của một hệ chất điểm.

2.6 Định luật bảo toàn momen động lượng
2.6.1. Thiết lập định luật.
2.6.2. Trường hợp hệ quay xung quanh một trục cố định.

2.6.3. Một vài ứng dụng của định luật bảo toàn momen động lượng.
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	Phần 2 – Điện và từ
	
	
	
	
	
	

	Chương 3 : Trường tĩnh điện
3.1 Thuyết điện tử và định luật bảo toàn điện tích

3.1.1. Thuyết điện tử. Áp dụng thuyết điện tử để giải thích các hiện tượng nhiễm điện.

3.1.2. Định luật bảo toàn điện tích

3.1.3. Vật dẫn, điện môi.

3.2 Tương tác giữa các điện tích.

3.2.1. Tương tác giữa các điện tích, điện tích điểm.

3.2.2. Định luật Coulomb trong chân không và trong môi trường.
3.3 Điện trường và véc-tơ cường độ điện trường.

3.3.1. Khái niệm điện trường, định nghĩa điện trường.

3.3.2. Véc-tơ cường độ điện trường 

3.3.3. Moment lưỡng cực điện.

3.4 Điện thông. Định lí Ostrogradsky – Gauss
3.4.1. Đường sức điện (định nghĩa, tính chất, điện phổ).

3.4.2. Véc-tơ điện cảm.

3.4.3. Thông lượng cảm ứng điện.

3.4.4. Định lí Ostrogradsky – Gauss.

3.4.5. Dạng vi phân của định lí Ostrogradsky – Gauss.

3.4.6. Ứng dụng định lí Ostrogradsky – Gauss.

3.5 Điện thế và hiệu điện thế.

3.5.1. Công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trường tĩnh điện.

3.5.2. Thế năng của một điện tích trong điện trường.

3.5.3. Điện thế, hiệu điện thế.



3.6 Mặt đẳng thế: Định nghĩa và tính chất của mặt đẳng thế.

3.7 Gradient điện thế.

3.7.1. Liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế.

3.7.2. Gradient điện thế.

3.7.3. Ứng dụng.
3.8 Vật dẫn trong trạng thái cân bằng tĩnh điện.

3.8.1. Điều kiện cân bằng tĩnh điện.

3.8.2. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện.

3.8.3. Hiện tượng điện hưởng.

3.9 Điện dung của vật dẫn cô lập.

3.10 Tụ điện, điện dung của tụ điện.

3.11 Năng lượng của điện trường.
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	Chương 4 : Dòng điện không đổi

4.1 Bản chất của dòng điện.
4.2 Các đại lượng đặc trưng của dòng điện: Cường độ dòng điện, véc-tơ mật độ dòng điện.
4.3 Định luật Ohm đối với mạch điện thuần điện trở: Phát biểu định luật, điện trở và điện trở suất, dạng vi phân của định luật Ohm.

4.4 Suất điện động.

4.5 Các định luật Kirchhoff.
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	Chương 5 : Từ trường – Cảm ứng điện từ
5.1 Tương tác từ. Định luật Ampère.

5.1.1. Thí nghiệm về tương tác từ.

5.1.2. Định luật Ampère.

5.2 Từ trường. Véc-tơ cảm ứng từ. Véc-tơ cường độ từ trường.

5.2.1. Khái niệm từ trường.

5.2.2. Véc-tơ cảm ứng từ – Định luật Bio-Savar-Laplace.

5.2.3. Lực Ampère.

5.2.4. Nguyên  lí chồng chất từ trường.

5.2.5. Véc-tơ cường độ từ trường.

5.2.6. Ứng dụng nguyên lí chồng chất từ trường.

5.3 Từ thông. Định lí Ostrogradsky – Gauss đối với từ trường.

5.3.1. Đường cảm ứng từ (định nghĩa, tính chất, từ phổ).

5.3.2. Từ thông.
5.3.3. Tính chất xoáy của từ trường.
5.3.4. Định lí Ostrogradsky – Gauss đối với từ trường.
5.3.5. Dạng vi phân của định lí Gauss.

5.4 Lưu số của véc-tơ cường độ từ trường  và định lí về dòng điện toàn phần

5.4.1. Lưu số của véc-tơ cường độ từ trường.

5.4.2. Định lí Ampère về dòng điện toàn phần.

5.4.3. Ứng dụng.

5.5 Tác dụng của từ trường lên dòng điện
5.5.1. Tác dụng của từ trường lên một phần tử dòng điện. Lực Ampère.

5.5.2. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn.

5.5.3. Tác dụng của từ trường đều lên mạch kín.
5.5.4. Công của từ lực.

5.6 Chuyển động của điện tích trong từ trường
5.6.1. Tác dụng của từ trường lên hạt điện chuyển động. Lực Lorentz.

5.6.2. Chuyển động của hạt điện trong từ trường đều.
5.7 Hiện tượng cảm ứng điện từ

5.7.1. Thí nghiệm của Faraday.

5.7.2. Định luật Lenz.

5.7.3. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ.
5.8 Hiện tượng tự cảm

5.8.1. Thí nghiệm về hiện tượng tự cảm.
5.8.2. Suất điện động tự cảm.
5.8.3. Độ tự cảm.

5.9 Hiện tượng hỗ cảm.

5.10 Năng lượng từ trường.
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	Chương 6 : Cơ sở lí thuyết Maxwell về điện từ trường

6.1 Điện trường xoáy. Phương trình Maxwell – Faraday.
6.2 Dòng điện dịch. Phương trình Maxwell – Ampère.
6.3 Hệ phương trình Maxwell.
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	Chương 7 : Quang học sóng

7.1 Các định luật cơ bản của quang hình học.

7.2 Quang lộ. Nguyên lí Fermat. Định lí Malus
7.3 Cơ sở của quang học sóng: Hàm sóng ánh sáng, cường độ sáng, nguyên lí chồng chất và nguyên lí Huyghen.
7.4 Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

7.4.1. Cách tạo ra hai sóng kết hợp: khe Young, gương Fresnel.

7.4.2. Khảo sát hiện tượng giao thoa.
7.5 Hiện tượng giao thoa ánh sáng do phản xạ.

7.6 Giao thoa gây bởi các bản mỏng.

7.7 Một số ứng dụng của hiện tượng giao thoa.

7.8 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

7.8.1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

7.8.2. Nguyên lí Huygens – Fresnel.

7.8.3. Nhiễu xạ của sóng phẳng. Nhiễu xạ qua một khe, hai khe, nhiều khe hẹp. Cách tử nhiễu xạ. Nhiễu xạ của tia Roentgen trên tinh thể.
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	Chương 8: Cơ sở lí thuyết lượng tử
8.1 Bức xạ nhiệt: Khái niệm, các đại lượng đặc trưng, định luật Kirchhoff

8.2 Thuyết lượng tử Planck.

8.2.1. Thuyết lượng tử Planck, công thức Planck.

8.2.2. Các định luật về bức xạ của vật đen tuyệt đối.

8.3 Thuyết photon của Einstein. 

8.3.1. Thuyết photon.

8.3.2. Hiệu ứng quang điện.
8.3.3. Hiệu ứng Compton.

8.4 Tính sóng hạt của vật chất trong thế giới vi mô. Giả thuyết De Broglie.
8.5 Hệ thức bất định của Heisenberg.

8.6 Hàm sóng. Phương trình Schrodinger. Chuyển động của hạt trong hố thế một chiều. Hiệu ứng đường hầm.
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	Chương 9: Nguyên tử
9.1 Nguyên tử Hi-đrô.

9.1.1. Chuyển động của electron trong nguyên tử  Hi-đrô.

9.1.2. Các kết luận. 

9.2 Nguyên tử kim loại kềm.

9.2.1. Năng lượng của electron hóa trị trong nguyên tử kim loại kiềm.
9.2.2. Quang phổ của nguyên tử kim loại kiềm.
9.3 Momen động lượng và momen từ quỹ đạo của electron
9.4 Spin của electron
9.4.1 Thí nghiệm Stern - Gerlach.

9.4.2 Trạng thái và năng lượng của electron trong nguyên tử. Spin của electron – momen toàn phần.

9.4.3 Cấu tạo bội của vạch quang phổ.

9.5 Nguyên lí Pauli và qui tắc sắp xếp các điện tử trong nguyên tử.
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	Chương 10: Hạt nhân nguyên tử
10.1 Cấu tạo và những tính chất cơ bản của hạt nhân.

10.2 Hiện tượng phóng xạ.

10.2.1. Định luật phân rã. Cân bằng phóng xạ.
10.2.2. Phân rã anpha, bê-ta, gamma. Họ phóng xạ tự nhiên.

10.3 Tương tác hạt nhân.

10.3.1. Phân loại tương tác hạt nhân.

10.3.2. Các định luật bảo toàn trong tương tác hạt nhân. 

10.3.3. Hệ thức năng lượng của phản ứng hạt nhân.

10.4 Sự phá vỡ hạt nhân và phản ứng hạt nhân.

10.4.1. Năng lượng vỡ hạt nhân.

10.4.2. Phản ứng dây chuyền của sự vỡ hạt nhân.

10.4.3. Nguyên tắc lò phản ứng. Phản ứng nhiệt hạch.
	3
	2
	
	
	
	5


6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…

7. Thang điểm đánh giá: 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

8.1. 
Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
8.2. 
Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì : 30%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì : 70%
8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9. Ngày phê duyệt

	Giảng viên


	Tổ trưởng Bộ môn

	Trưởng khoa


HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              
        Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.  Thông tin chung

  -    Tên học phần: THỰC TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 

           *  Tên tiếng Anh: General Physics Experiment 

  -    Mã học phần:

  -    Thuộc khối kiến thức: đại cương

  -    Bộ môn, Khoa phụ trách:  Khoa Cơ Bản

  -    Giảng viên phụ trách:  Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, GV-TS, điện thọai: 098.325.3250

· Giảng viên tham gia giảng dạy:        

· Số tín chỉ: 1

             *   Số tiết thực hành tại phòng thí nghiệm: 24 
*   Số tiết tự học: 6 tiết cho bài chuẩn bị trước khi vào phòng thí nghiệm và bài báo cáo kết quả thí nghiệm

  -    Học phần: 

        Bắt buộc cho các SV năm thứ nhất 

· Điều kiện đăng ký học phần:

      Học phần song hành: Vật lý đại cương A1
2.  Mục tiêu của học phần

  -    SV làm quen với những hiện tượng Vật lý có tại phòng thí nghiệm

  -    Sử dụng các thiết bị để kiểm chứng các định luật Vật lý
  -    Qua thực nghiệm, SV hiểu rõ hơn các hiện tượng Vật lý
  -    Giúp SV yêu thích khoa học thực nghiệm.
  -    Rèn luyện cho SV phương pháp, kỹ năng thực hành. Từ đó SV có thể tự giải quyết  
        những vấn  đề về vật lý. 

3.   Tóm tắt nội dung học phần

SV nắm bắt các khái niệm, lý thuyết về sai số trong thực nghiệm. Thực hiện 16 nội dụng trải đều trong vật lý đại cương là: cơ, quang, nhiệt, điện, lượng tử. Các nội dung này theo sát với học phần lý thuyết Vật lý đại cương A1.

4.   Nội dung chi tiết học phần

Thời lượng môn học này là 1 tín chỉ nên mỗi sv chỉ thực hành 8/16 nội dung dưới đây, 3 tiết/bài : 

  -   Bài số 0: Sai số, đồ thị, du xích (Bắt buộc cho tất cả sinh viên, 6 tiết)

  -   Bài số 1: Dao động tích phóng dùng đèn neon 
  -   Bài số 2: Khảo sát đặc trưng của diod và transistor

  -   Bài số 3: Khảo sát momen quán tính của ổ trục quay

  -   Bài số 4: Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên sợi dây mảnh
  -   Bài số 5: Xác định tỷ số nhiệt dung phân tử Cp/CV
  -   Bài số 6: Đo tỷ trọng của chất lỏng và chất rắn
  -   Bài số 7: Đo điện trở bằng cầu Wheaston và đo suất điện động bằng xung đối
  -   Bài số 8: Con lắc vật lý
  -   Bài số 9: Kiểm chứng định luật Malus
  -   Bài số 10: Nhiễu xạ ánh sáng 

  -   Bài số 11: Xác định chiết suất thủy tinh bằng kính hiển vi
  -   Bài số 12: Xác định nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của thiếc kim loại

  -   Bài số 13: Xác định nhiệt dung riêng của vật rắn
  -    Bài số 14: Đo độ nhớt bằng phương pháp Stock
  -    Bài số 15:  Khảo sát mạch cộng hưởng RLC
  -    Bài số 16: Khảo sát các định luật Newton trên đệm không khí
5.    Phương pháp dạy và học

  -    SV đọc bài trước, làm bài chuẩn bị nộp trước giờ thực hành

  -    Trong phòng thí nghiệm: 2SV/ bài thí nghiệm

  -    Nộp báo cáo kết quả thí nghiệm 

  -    Giáo viên chấm bài.

6.    Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh gía kết quả học tập

  -    Cuối học kỳ, giáo viên lấy điểm trung bình của các bài báo cáo thí nghiệm. 

7.    Tài liệu học tập, tham khảo

       *  Tài liệu học tập: 
Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, Thực tập Vật lý đại cương, Tài liệu lưu hành nội bộ, Học viện hàng không Việt Nam (2008)

*  Tài liệu tham khảo:

[1].  Đồng Sỹ Khiêm, Thực tập Vật lý đại cương, nhà xuất bản ĐH KHTN Tp HCM                                      

[2].  Đồng Sỹ Khiêm, Quang học, tập 2, nhà xuất bản  ĐH KHTN Tp HCM (1994).

[3].  G.Saclo, Phương pháp hóa phân tích, tập 2,  nhà xuất bản Hà Nội (1974).

[4]. John E. Williams, H, Clark Metealfe, Frederick E. Trinklein, Ralph W. Lefler, Excecises and experiments in Physics (1968).

[5].  Glencoe, Electronic principles, 6 th edition, McGraw-Hill  (1999).

8.   Phần mềm, công cụ hỗ trợ thực hành

           1. Tên phần mềm: phần mềm hỗ trợ đo tại phòng thí nghiệm.

           2. Thiết bị: máy tính, giao diện Cobra 2, cảm biến quang, máy đếm thời gian 

 9. Phê duyệt        








     Ngày     tháng    năm 2010

   
     Trưởng Khoa               
 Trưởng bộ môn                         Giảng viên
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về môn học
· Tên môn học: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 03 
· Môn học: Bắt buộc

· Trình độ: Cao đẳng – Ngành ĐTVT

· Các môn học tiên quyết: Không
· Các môn học kế tiếp:

· Các yêu cầu đối với môn học: Phần thực hành học trên phòng máy tính có cài đặt phần mềm Dev-Cpp, phần lý thuyết và thảo luận học tại phòng học có trang bị máy chiếu 
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết
: 20 tiết
· Làm bài tập trên lớp
: 10 tiết
· Thảo luận
: 15 tiết
· Thực hành, thực tập (Phòng máy tính): 30 tiết
· Hoạt động theo nhóm
: 0 tiết
· Tự học
:  95 giờ
· Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản
2. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: Sau khi học môn này, sinh viên có những kiến thức cần thiết để tiếp tục hoc các môn về kỹ thuật lập trình, vi điều khiển, mạch logic; sinh viên có thể phân tích vấn đề, tự viết một chương trình C hoàn chỉnh.
· Kỹ năng: phân tích và thiết kế được giải thuật cho vấn đề cần thiết; biết đọc và viết chương trình C, kỹ năng tình bày, làm việc theo nhóm và tự học
· Thái độ, chuyên cần: 
3. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan cấu trúc luận lý số và kiến trúc máy tính; các kiểu dữ liệu, lưu đồ, giải thuật; mô hình von Neumann; các kiểu dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ C, các lệnh điều khiển và vòng lặp. Hàm, khái báo và ứng dụng. Các cấu trúc dữ liệu tự xây dựng của C. Mảng, giải thuật sắp xếp, tìm kiếm Con trỏ, khai báo và ứng dụng. Tập tin, các tập tin chuẩn của C. 
4. Tài liệu học tập
[1] Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C, Đặng Thành Tín, NXB ĐH Quốc Gia, 2009

[2] The C programming language, Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, Second Edition, Prentice Hall Software Series, 1988
[3] Introduction to computing systems, Yale N. Patt và Sanjay J. Patel, Mc Graw Hill, 2005
Ghi chú: [1] là Giáo trình giảng dạy

5. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…) và phân bổ thời gian (ghi tổng số tiết hoặc giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1: Giới thiệu chung 

1. Giới thiệu môn học, nội quy, phương pháp học 
2. Lịch sử hình thành máy tính 
3. Hệ đếm, chuyển đổi giữa các hệ 
4. Đại số Boole và Logic mệnh đề 
5. Thông tin và xử lý thông tin
6. Biểu diễn số nguyên, số thực 

7. Các phép tính với số nguyên
8. Biểu diễn ký tự, các bảng mã
	2
	0.5
	
	
	4
	7

	Chương 2: Hệ thống phần cứng máy tính 

1. Các thành phần của Máy tính 
2. Bộ xử lý trung tâm (CPU) 
3. Bộ nhớ (Memory) 
4. Tuyến (Bus)
5.  Thiết bị xuất nhập 
	1
	
	
	
	2
	3

	Chương 3: Hệ điều hành & phần mềm

1. Giới thiệu chung 
2. Các chức năng chính của HĐH
3. Giới thiệu hệ điều hành Windows
4. Giới thiệu hệ điều hành Linux
5. Virus Máy tính 
	1
	
	1
	
	2
	6

	Chương 4: Ngôn ngữ lập trình & giải thuật

1. Ngôn ngữ lập trình và chương trình 
2. Trình biên dịch và thông dịch 
3. Giải thuật và Lưu đồ 
4. Giới thiệu công nghệ phần mềm
5. Chu kỳ phát triển phần mềm 


	1
	0.5
	1
	1
	2
	9

	Chương 5. NNLT C: Kiểu dữ liệu – Biến – Biểu Thức – Hằng 
1. Lịch sử phát triển ngôn ngữ C

2. Cấu trúc chung của một chương trình

3. Một số quy tắc cần nhớ khi viết chương trình

4. Sử dụng môi trường làm việc C 

5. Các kiểu dữ liệu cơ bản

6. Biến, hằng số, Biểu thức, Các tóan tử trong C

7. Thứ tự ưu tiên của các phép toán

8. Các hàm nhập dữ liệu từ bàn phím
9. Các hàm xuất dữ liệu ra màn hình
10. Sử dụng thư viện IO standard
	6
	1
	1
	4
	12
	31

	Chương 6. Các cấu trúc điều khiển và vòng lặp
1. Cấu trúc lệnh, khối lệnh 

2. Cấu trúc phân nhánh (If, Switch)

3. Cấu trúc lặp For, While và Do while

4. Các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình (goto, continue, break,…)
	3
	1
	1
	4
	6
	22

	Chương 7. Hàm và đệ quy

1. Khái niệm hàm

2. Khai báo & sử dụng

3. Tham số cho hàm

4. Phương pháp truyền tham số

5. Hàm đệ quy
	2
	1
	
	2
	4
	13

	Chương 8. Con trỏ, mảng và chuỗi ký tự

1. Con trỏ và địa chỉ

2. Kiểu con trỏ, kiểu địa chỉ, các phép toán trên con trỏ

3. Con trỏ và mảng một chiều

4. Con trỏ và mảng nhiều chiều
5. Giải thuật sắp xếp

6. Giải thuật tìm kiếm

7. Chuỗi ký tự
	3
	1
	1
	2
	6
	18

	Chương 9. Kiểu cấu trúc & thao tác tập tin

1. Cấu trúc
2. union

3. enum
4. tập tin
	1
	
	
	2
	2
	7


6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
a) Giờ thực hành sử dụng phòng máy có cài Dev-CPP, Hệ điều hành Window/Linux, 1SV/PC. 

b) Phần thực hành sẽ tiến hành song song với học lý thuyết

c) Thường xuyên kiểm tra thông tin trên website môn học để cập nhập thông tin

d) SV phải đọc trước giáo trình và bài giảng trước khi lên lớp

e) Kiểm tra 15 phút sẽ không báo trước; có thể từ 3 đến 5 bài cho tòan khóa học)

f) Bài tập về nhà theo từng chương, trung bình 10~15 bài/chương và hòan tất trong 1 tuần.

g) 1 bài tập lớn thực hiện khỏang 4~6 tuần. 1 ngày trễ trừ 3 điểm

h) Phải hòan thành các bài trong tài liệu thực hành trước khi vào phòng thực hành.
i) Xử lý gian lận: 

a. Môn học lập trình, yêu cầu tất cả SV phải tuyệt đối trung thực, không có bất kỳ hành vi gian lận nào. Không được sao chép mã nguồn của người khác, khi làm bài thi/kiểm tra không được trao đổi với người bên cạnh, không vi phạm quy chế, quy định của môn học. 

b. Khuyến khích nghiên cứu, thảo luận theo nhóm, tuy nhiên, bài làm bắt buộc phải là của riêng bạn, sử dụng các từ ngữ riêng của bạn. SV được xem là gian lận khi:

i. Có sự giống nhau giữa mã nguồn của các bài nộp. Tất cả các bài nộp có mã nguồn giống nhau sẽ bị điểm 0. Do đó, SV phải tự bảo vệ mã nguồn của chính mình.

ii. SV không hiểu rõ mã nguồn của mình viết. Trong trường hợp không hiểu rõ mã nguồn của nơi mình tham khảo, SV không được sử dụng mã nguồn này. Thay vào đó nên sử dụng những gì đã được học để viết chương trình. 

iii. Sử dụng mã nguồn trích từ tài liệu (sách, internet,… ) mà không ghi chú rõ ràng về nguồn gốc

c. Nếu phát hiện gian lận sẽ không chấp nhận bất kỳ giải thích nào và không có bất kỳ ngọai lệ nào: Điểm -1 cho vi phạm lần đầu. Áp dụng cho bài tập, bài tập lớn, thi/kiểm tra; Điểm 0 cho tòan môn học nếu tái phạm

7. Thang điểm đánh giá

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

· Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
· Tham gia học tập trên lớp (Kiểm tra 15’): 
10%

8.2. 
Kiểm tra - đánh giá định kì: 
· Bài tập lớn/Thảo luận:



10%
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì (Trắc nghiệm): 
20%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì (Trắc nghiệm): 
60%

8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9. Ngày phê duyệt

	Giảng viên


	Tổ trưởng Bộ môn


	Trưởng khoa


	HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN

KHOA CƠ BÀN   

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về môn học

· Tên môn học: HÀM PHỨC VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI  LAPLACE
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 02
· Môn học:  Bắt buộc
· Trình độ: Cao đẳng
· Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp A1, A2, A3

· Các môn học kế tiếp:

· Các yêu cầu đối với môn học:

· Dự lớp
:  > 80% giờ học

· Bài tập
: làm đầy đủ các bài tập được giao

· Khác
: do giảng viên yêu cầu

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết
: 22 tiết

· Làm bài tập trên lớp
: 8 tiết

· Tự học
: 60 tiết

· Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản

2. Mục tiêu của môn học

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản nhất của hàm biến phức, phép biến đổi Laplace và từ đó sinh viên có thể sử dụng phép biến đổi Laplace vào việc giải quyết các bài toán kỹ thuật.
3. Tóm tắt nội dung môn học
Số phức và các phép tính; đường cong và miền trong mặt phẳng phức; định nghĩa hàm biến phức, phép biến hình thực hiện bởi hàm biến phức; giới hạn, liên tục, đạo hàm, xét tính giải tích của hàm biến phức; tích phân hàm biến phức dọc theo đường cong, tích phân Cauchy;  phép biến đổi Laplace, biến đổi Laplace ngược, ứng dụng của phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân.
4. Tài liệu học tập

[1]
 Hàm phức và phép biến đổi Laplace, Trương Thuận, Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 2010.

[2]
 Hàm phức và toán tử Laplace, Võ Đăng Thảo, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2004.

· Tài liệu tham khảo 

[1]
 Hàm biến phức và phép biến đổi Laplaxơ, Phan Bá Ngọc, NXB Giáo dục 1996.

[2]
 Hàm phức và ứng dụng, Nguyễn Kim Đính, Trường Đại học Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 1998.

[3]
 Phép biến đổi Laplace, Nguyễn Kim Đính, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2003.

5. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…) và phân bổ thời gian (ghi tổng số tiết hoặc giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương I.
Số phức  - Hàm biến phức
	9
	3
	
	
	20
	

	Chương II. 
Tích phân hàm phức
	6
	3
	
	
	20
	

	Chương III. 
Phép biến đổi Laplace
	7
	2
	
	
	20
	

	Cộng
	22
	8
	
	
	60
	


Chương I. Số phức – Hàm biến phức

1.1  Số phức và các phép tính 

1.2  Các dạng biểu diễn của số phức

1.3  Hàm biến phức

1.4  Phép biến hình thực hiện bởi hàm biến phức

1.5  Giới hạn, liên tục
1.6  Đạo hàm của hàm biến phức

1.7  Hàm giải tích. Liên hệ giữa hàm giải tích với hàm điều hòa
1.8  Các hàm số sơ cấp 

Bài tập

Chương II. Tích phân hàm phức
2.1  Tích phân đường hàm biến phức

2.2  Định lý Cauchy
2.3  Tích phân bất định. Công thức Newton-Leibnitz
2.4  Công thức tích phân Cauchy

Bài tập

Chương III. Phép biến đổi Laplace

3.1  Định nghĩa phép biến đổi Laplace

3.2  Tính chất phép biến đổi Laplace

3.3  Phép biến đổi Laplace ngược

3.4  Ứng dụng phép biến đổi Laplace

Bài tập
6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…

7. Thang điểm đánh giá

· Thang điểm 





: 10

· Dự lớp + Bài tập (hoặc kiểm tra giữa kỳ)

: 30%

· Thi cuối học kỳ




: 70%
 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

8.1. 
Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
8.2. 
Kiểm tra - đánh giá định kì:
· Tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận: trọng số 10%

· Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Bài kiểm tra giữa kì, trọng số 20%

· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Bài thi tự luận hoặc trắc nghiệm, trọng số 70%.
8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9. Ngày phê duyệt

	Giảng viên


	Tổ trưởng Bộ môn


	Trưởng khoa
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